
NeoEdu
Học vui – Thi chắc

Mã đề: 722

Đề ôn tập vào lớp 1 – dạng đề Archimedes – Đề 10
Môn: Ôn thi vào lớp 1 · Mầm non · Thời gian làm bài: 60 phút · Số câu: 25

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề ôn tập mô phỏng cấu trúc bài khảo sát vào lớp 1 trường Archimedes những năm gần đây: Toán

tư duy (tính nhẩm, cân thăng bằng, quy luật, đếm hình, sudoku), Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là đề

luyện tập do NeoEdu biên soạn, không phải đề chính thức của nhà trường. Mức độ: nâng cao.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. Dùng ba số 1, 2, 3 (mỗi số dùng đúng một lần) điền vào: ☐ + ☐ − ☐ = 4. Số đứng sau dấu trừ

là số nào?

Trả lời:

Câu 2. Trong tháp số, mỗi viên gạch bằng tổng hai viên gạch ngay bên dưới nó.

14

1 2 ? 1

Số ở ô có dấu ? là (1) ……………………

Câu 3. Có bao nhiêu số điền được vào ô trống: 3 + 4 < ☐ + 2 < 13?

Trả lời:

Câu 4. Bé viết các số từ 1 đến 15. Hỏi bé đã viết chữ số 1 bao nhiêu lần?

Trả lời:

Câu 5. Sắp xếp các phép tính theo kết quả từ lớn đến bé:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) 19 − 5

b) 9 + 9

c) 8 + 7

d) 6 + 6

e) 20 − 3

Thứ tự đúng:
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Câu 6. Hai cân đầu đều thăng bằng. Số nào thay vào dấu ? ở cân thứ ba?

10 2 ?

1 2 3

A. 6 B. 7 C. 8 D. 4

Câu 7. Mỗi loại kẹo ứng với một số:

� + 🍭 = 9

🍭 + 🍫 = 11

� + 🍫 = 8

Vậy � + 🍭 + 🍫 = ?

Trả lời:

Câu 8. Một chú ốc sên leo lên cột cao 5 m. Ban ngày ốc leo lên được 3 m, ban đêm lại tụt xuống 2 m.

Hỏi sau mấy ngày ốc lên tới đỉnh cột?

Trả lời:

Câu 9. Trên giá có 5 quyển sách xếp thành một hàng: đỏ, xanh dương, vàng, tím, xanh lá. Quyển đỏ

ở chính giữa. Quyển xanh dương ở ngay bên trái quyển đỏ. Quyển vàng ở đầu bên phải.

Quyển tím không đứng cạnh quyển xanh dương. Quyển nào ở đầu bên trái?

A. Quyển tím B. Quyển xanh lá C. Quyển vàng D. Quyển đỏ

Câu 10. Tìm số tiếp theo của dãy: 20; 17; 15; 12; 10; …

Trả lời:

Phần 2. Tư duy logic – quan sát

Câu 11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Trả lời:
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Câu 12. Phép tính dưới đây được xếp bằng que diêm và đang sai. Di chuyển đúng 1 que diêm để

được phép tính đúng. Phép tính đúng là:

A. 9 − 0 = 9 B. 9 + 0 = 9 C. 8 + 1 = 9 D. 3 + 0 = 3

Câu 13. Lan viết dãy số: 2 1 3 4 5 1 2. Lan cần xoá đi ít nhất mấy chữ số để dãy còn lại đọc từ trái

sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 14. Điền số vào ô có dấu ? sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2 × 2 đều có đủ các số 1,

2, 3, 4.

4 3 2

3 ?

2 1

Trả lời:

Câu 15. Gấp mỗi hình theo đường nét đứt. Hình nào có hai nửa trùng khít lên nhau?

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Phần 3. Tiếng Việt

Câu 16. Điền ng hoặc ngh, g hoặc gh vào chỗ trống:

(1) [ng / ngh] ủ (2) [ng / ngh] ỉ

(3) [g / gh] ồ (4) [g / gh] ề
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Câu 17. Đọc đoạn văn rồi chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu:

“Bé Mai có một chú chim sáo. Sáng nào sáo cũng hót líu lo. Mai cho sáo ăn chuối và hạt kê.

Một hôm, Mai mở cửa lồng cho sáo bay về với mẹ.”

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) Chim sáo hót vào buổi sáng.

b) Mai cho sáo ăn cơm.

c) Cuối cùng, Mai thả sáo về với mẹ.

Câu 18. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) nay

b) trời

c) cao.

d) xanh

e) và

f) Bầu

g) hôm

Thứ tự đúng:

Câu 19. Nối mỗi từ với từ có nghĩa trái ngược:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. to

2. cao

3. nóng

4. nhanh

Cột B

a. thấp

b. lạnh

c. chậm

d. nhỏ

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 20. Những con vật nào đẻ trứng? (Chọn tất cả đáp án đúng)

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. 🐢 Con rùa B. 🐍 Con rắn C. 🐄 Con bò D. 🐔 Con gà

E. 🐈 Con mèo

Phần 4. Tiếng Anh

Câu 21. Nối số với từ tiếng Anh đúng:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 1

2. 5

3. 8

4. 10

Cột B

a. five

b. eight

c. ten

d. one

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …
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Câu 22. Điền chữ cái còn thiếu rồi đọc cả câu:

The p (1) [a / i / u] g is in the m (2) [a / i / u] d. 🐷

Câu 23. Bấm loa, nghe và chọn câu đúng.

A. Con cá vàng ở cạnh con ếch xanh B. Con cá xanh ở cạnh con ếch vàng

C. Con cá vàng ở trên con ếch xanh

Câu 24. Đọc và chọn đáp án đúng:

“Today is sunny. Anna and her dad go to the park. Anna flies her kite. Dad reads a book.”

What does Dad do?

A. He reads a book. B. He flies a kite. C. He plays football.

Câu 25. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “What colour is the sky?”

A. It is blue. B. It is a bird. C. I am fine.

— HẾT —
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